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   A. MỞ ĐẦU

           1. Lý do chọn đề tài 

   Trên thế giới, thuốc baỏ vệ thực vật (BVTV) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm. Theo tính toán của các chuyên gia, trong những thập kỷ 70, 80, 90 của thế kỷ 20, thuốc BVTV góp phần bảo vệ và tăng năng suất khoảng 20 - 30% đối với các loại cây trồng chủ yếu như lương thực, rau, hoa quả. Theo Gifap, giá trị tiêu thụ thuốc BVTV trên thế giới năm 1992 là 22,4 tỷ USD, năm 2000 là 29,2 tỷ USD và năm 2010 khoảng 30 tỷ USD, trong 10 năm gần đây ở 6 nước châu Á trồng lúa, nông dân sử dụng thuốc BVTV tăng 200 - 300% . Việt Nam là nước sản xuất nông nghiệp, khí hậu nhiệt đới nóng và ẩm của Việt Nam thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng nhưng cũng thuận lợi cho sự phát sinh, phát triển của sâu bệnh, cỏ dại gây hại mùa màn. Do vậy việc sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ sâu hại, dịch bệnh bảo vệ mùa màng, giữ vững an ninh lương thực quốc gia vẫn là một biện pháp quan trọng và chủ yếu. Công nghệ sinh học đóng góp to lớn trong nghiên cứu và sản xuất các chế phẩm không chỉ phòng trừ sâu hại mà còn rất nhiều loại côn trùng, bệnh hại khác. Cùng với sự phát triển không ngừng của Công nghệ sinh học ở nước ta, các loại thuốc trừ sâu sinh học cũng tăng dần về số lượng lẫn chất lượng. Do các loại hóa chất bảo vệ thực vật truyền thống gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe con người nên trong những năm gần đây nhiều nước trên thế giới, trong đó có nước ta, đang chuyển dần sang nghiên cứu, sản xuất và sử dụng các loại thuốc trừ sâu sinh học.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc sinh học đã tăng nhanh trong những năm qua. Năm 2000, chỉ có 2 sản phẩm thuốc trừ sâu sinh học được lưu hành đến tháng 6/2007, đã có 193 sản phẩm được cấp giấy phép. Các sản phẩm này đã thay thế và hạn chế dần nguy cơ độc hại do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc hóa học.  Do đó, xu hướng quay trở lại nền nông nghiệp hữu cơ với việc tăng cường ứng dụng đấu tranh sinh học trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam đang được chú ý. Thuốc trừ sâu sinh học được coi là một trong những giải pháp mới mang tính đột phá cho ngành nông nghiệp. Thuốc trừ sâu sinh học hiện nay đóng một vai trò quan trọng trong nền sản xuất nông nghiệp. Khác với nhiều năm về trước, hiện tại, các chế phẩm thuốc trừ sâu, BVTV có nguồn gốc sinh học đã và đang được nhiều nông dân ưu tiên sử dụng. Điều này không những chứng minh tính hiệu quả của các chế phẩm sinh học mà còn thể hiện sự tiến bộ trong hiểu biết, tư duy, nhận thức của người canh tác nông nghiệp, kế thừa tiến bộ của khoa học công nghệ mới. Phát triển thuốc trừ sâu sinh học có hiệu quả, phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường là một hướng đi phù hợp. Xu hướng sử dụng thuốc trừ sâu sinh học để thay thế dần thuốc trừ sâu hóa học đang ngày càng được mở rộng. Lợi ích của việc sử dụng thuốc trừ sâu sinh học trong các chương trình nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng là rất lớn, đặc biệt không để lại dư lượng trên các nông sản, vấn đề gây lo ngại cho người tiêu dùng đặc biệt là đối với các sản phẩm rau quả. 

      Như vậy thuốc trừ sâu sinh học được coi là một trong những giải pháp mới mang tính đột phá cho ngành nông nghiệp. Vậy thuốc trừ sâu sinh học là gì? Có ưu nhược điểm như thế nào? Cần lưu ý những gì khi sử dụng? Trong  giới hạn là tiểu luận hết môn Công nghệ sinh học, em xin chọn chủ đề "Thuốc trừ sâu sinh học và ứng dụng" làm đề tài nghiên cứu của mình để tìm hiểu sâu thêm về thuốc trừ sâu sinh học. 
2. Mục đích nghiên cứu


Từ việc nghiên cứu về các loại thuốc trừ sâu sinh học cùng ứng dụng để sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả vào thực tiễn sản xuất. 

Làm rõ vì sao sử dụng thuốc trừ sâu sinh học lại góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường và góp phần hạn chế ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người. 

          3. Nội dung tìm hiểu đề tài


3.1.Tìm hiểu cơ sở lý luận về thuốc trừ sâu sinh học: 

- Khái niệm;


- Lịch sử sản xuất và nghiên cứu; 
          - Nguồn gốc của thuốc trừ sâu sinh học; 

           -Phân loại thuốc trừ sâu sinh học; 

           -So sánh thuốc trừ sâu sinh học với hoá học;
           -Ưu nhược điểm của thuốc trừ sâu bệnh sinh học;

3.2. Tìm hiểu quy trình sản xuất thuốc trừ sâu sinh học 

3.3. Tìm hiểu cơ chế tác dụng của thuốc trừ sâu sinh học 
          3.4. Tìm hiểu một số loại thuộc trừ sâu sinh học và ứng dụng

3.5. Những điều cần lưu ý khi sử dụng thuốc trừ sâu sinh học 

                                      B. NỘI DUNG
  I. CƠ SỞ KHOA HỌC : 
 1. Cơ sở lý luận : 
  1.1. Thuốc trừ sâu là gì?


      Thuốc trừ sâu là một loại chất được sử dụng để chống côn trùng. Chúng bao gồm các thuốc diệt trứng và thuốc diệt ấu trùng để diệt trứng và ấu trùng của côn trùng. Các loại thuốc trừ sâu được sử dụng trong nông nghiệp, y tế, công nghiệp và gia đình. Việc sử dụng thuốc trừ sâu được cho là một trong các yếu tố chính dẫn tới sự gia tăng sản lượng nông nghiệp trong thế kỷ 20. Gần như tất cả các loại thuốc trừ sâu đều có nguy cơ làm thay đổi lớn các hệ sinh thái; nhiều loại thuốc trừ sâu độc hại với con người; và các loại khác tích tụ lại trong chuỗi thức ăn. 
  1.2. Lịch sử sản xuất và sử dụng thuốc trừ sâu trên thế giới

Lịch sử sản xuất và sử dụng thuốc trừ sâu trên thế giới có thể được chia thành 3 giai đoạn:


- Giai đoạn 1 trước năm 1870, các loại thuốc trừ sâu tự nhiên như lưu huỳnh được sử dụng trong thời Hy lạp cổ đại để kiểm soát sâu hại.


- Giai đoạn 2 từ năm 1870 đến 1945, là thời kỳ của thuốc trừ sâu tổng hợp vô cơ trong đó các vật liệu tự nhiên và hợp chất vô cơ được sử dụng chủ yếu.


- Giai đoạn 3 từ năm 1945 trở đi, là thời đại của thuốc trừ sâu tổng hợp hữu cơ. Thuốc trừ sâu hữu cơ do con người tạo ra như DDT, 2,4-D và sau đó là HCH, dieldrin đã chấm dứt kỷ nguyên của thuốc trừ sâu vô cơ và thuốc trừ sâu tự nhiên. Từ đó, hầu hết các loại thuốc trừ sâu đều do con người tổng hợp, được gọi là thuốc trừ sâu hóa học. Việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, đặc biệt là thuốc trừ sâu tổng hợp hữu cơ đã tạo dấu ấn quan trọng của nền văn minh con người và góp phần đáng kể làm tăng năng suất nông nghiệp.
    1.3.Thuốc trừ sâu sinh học là gì?

Thuốc trừ sâu sinh học (thuốc trừ sâu hữu cơ) là loại thuốc trừ sâu sử dụng các chế phẩm có nguồn gốc sinh học để diệt trừ sâu hại như vi sinh vật (nấm, vi khuẩn, virus), các chất do vi sinh vật tiết ra (thường là kháng sinh), các chất trong cây cỏ (chất độc hoặc dầu thực vật),... để diệt trừ sâu bệnh. 
 1.4. Nguồn gốc của thuốc trừ sâu sinh học

 - Thuốc trừ sâu sinh học có nguồn gốc từ sinh học. Đúng như tên gọi của nó, các chế phẩm thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ hệ sinh thái hữu cơ – sinh học (các vật sống – thực vật, vi sinh vật…, khác với vô cơ – hóa học ). 
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   Hình 1: Nguồn gốc của thuốc trừ sâu sinh học là  các vật sống –thực vật, vi sinh vật, hoàn toàn khác với thuốc trừ sâu hóa học
Chúng được chiết xuất chủ yếu từ các loại thảo mộc có tính độc hoặc các loại vi sinh vật có khả năng tiết ra các chất dịch – chứa các kháng thể trong đó, mà có tác dụng tiêu diệt sâu bệnh, hay theo nguyên lý cạnh tranh sinh tồn.
1.5. Phân loại thuốc trừ sâu sinh học 
- Thuốc trừ sâu sinh học có nguồn gốc từ sinh học. Xét về nguồn gốc thuốc trừ sâu sinh học thì nó còn được chia thành 2 loại là thuốc trừ sâu vi sinh và thuốc trừ sâu thảo mộc.
 Thuốc trừ sâu vi sinh: Được điều chế bằng cách thêm các loại vi sinh vật hoặc chế phẩm từ vi sinh vật vào trong thành phần của thuốc như: vi khuẩn, nấm, tảo, virus, động vật nguyên sinh…Cơ chế tiêu diệt sâu bệnh hại của thuốc trừ sâu vi sinh bằng 3 cách:

Vi sinh vật sản sinh ra sinh khối có chứa lượng lớn kháng sinh – là độc tố đối với sâu bệnh, khiến chúng bị nhiễm độc và chết đi.

Một số chủng vi khuẩn bài tiết ra chất dịch có mùi, vị khó chịu, xua đuổi côn trùng, ngăn ngừa cắn phá hoa màu.

Cạnh tranh sinh tồn: vi sinh vật có trong thuốc trừ sâu sinh học vô hại với cây trồng, chúng sinh trưởng và phát triển mạnh, cạnh tranh thức ăn, môi trường sống với mầm bệnh. Từ đó, khiến mật độ của chúng giảm dần và bị tiêu diệt hoàn toàn.
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Hình 2 : Các loại vi sinh vật hoặc chế phẩm từ vi sinh vật là thành phần được them vào thuốc trừ sâu vi sinh

[image: image2.jpg]Nngn a5, Ray, Rep, Tuyén'tring, S
, #S4u, Bo, Coh tring chfch hat...

100% SACH & AN TOAN




Hình 3: Hình ảnh thuốc trừ sâu vi sinh

Thuốc trừ sâu thảo mộc: Được sản xuất bằng cách chiết tách các độc chất có nguồn gốc từ các loại thực vật như: cây cỏ, cây có dầu. Các loại độc chất này sẽ tác động lên cơ thể và hệ thần kinh của sâu bệnh hại, gây ức chế sự sinh trưởng và phát triển hoặc làm sâu bệnh bị nhiễm độc và chết đi.
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Hình 4: Nguyên liệu điều chế thuốc trừ sâu thảo mộc
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Hình 5: Hình ảnh một loại  thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ thảo mộc

1.6.  So sánh mức độ độc hại của thuốc trừ sâu sinh học với hoá học

	Thuốc trừ sâu hóa học 
	Thuốc trừ sâu sinh học 

	- Mức độ độc cao-> Gây nguy hiểm với con người  
	- Mức độ độc thấp-> Không hoặc ít gây nguy hiểm với con người.  

	- Thời gian phân hủy dài, gây ảnh hưởng đến môi trường.  
	- Khả năng phân hủy nhanh ít gây ảnh hưởng đến môi trường. 

	- Khả năng tiêu diệt sâu bệnh nhanh, mạnh, thích hợp với mọi thời kỳ sâu bệnh(từ khởi phát cho đến thành dịch).
	- Tác dụng chậm hơn nên thường chỉ thích hợp để phun phòng, hay thời kỳ sâu bệnh mới khởi phát

	- Mặt trái của thuốc trừ sâu hóa học là gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường, tiêu diệt các loài thiên địch có lợi, gây mất cân bằng sinh thái
	-Thuốc trừ sâu sinh học tiêu diệt sâu bệnh một cách tự nhiên . Chúng không ảnh hưởng đến môi trường cũng như các loại thiên địch có lợi, đảm bảo cân bằng sinh thái

	- Người sử dụng phải hết sức cẩn thận, tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc an toàn khi sử dụng thuốc.
	- Việc sử dụng khá an toàn

	- Bảo quản không yêu cầu quá khắt khe về điều kiện . 
	- Bảo quản cần chú ý và kỳ công hơn với yêu cầu của từng loại thuốc


1.7. Ưu nhược điểm của thuốc trừ sâu bệnh sinh học
 
a. Ưu điểm:

 - Thuốc trừ sâu sinh học giúp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, đặc biệt có thể hạn chế tình trạng kháng thuốc của sâu hại và tạo ra nông sản sạch, an toàn.


- Các chế phẩm sinh học hầu như không gây hại cho người và các sinh vật có ích nên vẫn đảm bảo sự cân bằng sinh học trong tự nhiên, đồng thời ít để lại dư lượng độc trên nông sản và thời gian cách ly ngắn, do đó an toàn với sức khỏe con người và môi trường.


- Quy trình sản xuất thuốc trừ sâu sinh học khá đơn giản, chi phí thấp, các nguyên liệu có sẵn, dễ tìm.


b. Nhược điểm:

- Thuốc trừ sâu sinh học thường có hiệu quả chậm hơn và yêu cầu bảo quản khắt khe hơn so với thuốc trừ sâu hóa học.


- Giá thành thường cao hơn thuốc trừ sâu hóa học.


2. Cơ sở thực tiễn 

Khác với các loại thuốc trừ sâu hóa học, thuốc trừ sâu sinh học được đánh giá là ít độc với con người cung như môi trường. Các chế phẩm vi sinh vật, dầu thực vật dùng để trừ sâu hầu như không gây hại cho người và các sinh vật có ích (ví dụ như các loài thiên địch) nên nó có thể bảo vệ được sự cân bằng sinh học trong tự nhiên, hạn chế tình trạng bùng phát sâu hại. Bên cạnh đó, thuốc sinh học ít để lại dư lượng độc trên nông sản và thời gian cách ly ngắn.Việc sản xuất thuốc trừ sâu sinh học khá đơn giản, các nguyên liệu có sẵn: Những yếu tố sinh học trừ sâu có thể tìm thấy dễ dàng mọi nơi, mọi lúc. Hơn nữa, quy trình sản xuất thuốc trừ sâu sinh học khá đơn giản, chi phí thấp.


Tuy nhiên thuốc trừ sâu sinh học thường có hiệu quả diệt sâu chậm hơn và yêu cầu bảo quản cao hơn so với thuốc trừ sâu hóa học. Có khá nhiều nguyên nhân khiến thuốc trừ sâu sinh học vẫn chưa thực sự phổ biến, vẫn thua thiệt hơn so với thuốc hóa học:

Tác dụng tương đối chậm: Đây có lẽ là nguyên nhân chủ yếu, khiến nhiều nông dân vẫn còn băn khoăn trong sử dụng thuốc trừ sâu sinh học. Vì lẽ đó, thuốc sinh học được khuyến nghị sử dụng để phòng trừ sâu bệnh, hơn là tiêu diệt sâu bệnh khi đã khởi phát thành dịch.

Yêu cầu bảo quản tương đối khắt khe: Khác với thuốc trừ sâu hóa học, các chế phẩm sinh học yêu cầu một điều kiện bảo quản khá khắt khe, nhằm đảo bảo hoạt tính của thuốc. Điều này cũng dễ hiểu, khi thành phần chủ yếu của thuốc là các chất hữu cơ, hay các vi sinh vật.

Dây chuyền sản xuất còn hạn chế: Với lịch sử hàng trăm năm với hàng ngàn dây chuyền sản xuất của mình, thuốc trừ sâu hóa học dễ dàng chiếm lĩnh được thị trường. Thuốc trừ sâu sinh học chỉ mới được phát triển trong thời gian gần đây, khi nền khoa học công nghệ có những bước phát triển vượt bậc, đặc biệt trong công nghệ sinh học.

Thói quen sử dụng thuốc trừ sâu: Do hiểu biết, nhận thức về lợi ích của thuốc trừ sâu sinh học còn khá khiêm tốn trong cộng đồng, cũng như thói quen sử dụng thuốc trừ sâu hóa học đã trở thành một nếp canh tác khó thay đổi trong ngày một ngày hai.

     II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC 

Dựa vào các kết quả điều tra thiên nhiên, lợi dụng các vi sinh vật có ích như các loài ký sinh thiên địch tự nhiên và cao hơn nữa là nhân nhanh một số nguồn vi sinh vật để sản xuất hàng loạt các chế phẩm sinh học có nguồn gốc từ nấm, côn trùng, vi khuẩn (Bt), virus (NPV, GV), tuyến trùng, các nấm đối kháng, các xạ khuẩn nhằm dần dần thay thế các loại thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học trong chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, trong các chương trình hợp tác với nước ngoài, cho đến nay Viện BVTV phối hợp với nhiều đơn vị trong và ngoài ngành tiến hành nghiên cứu, sản xuất và đưa ra ứng dụng thành công một số công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học.
Ví dụ Quy trình sản xuất thuốc trừ sâu từ chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis (Bt): 

Đây là thuốc trừ sâu sinh học phổ biến nhất hiện nay. Bt sản sinh protein độc tố, được hoạt hóa dưới tác động của môi trường kiềm trong ruột côn trùng, chọc thủng ruột giữa gây ra sự tổn thương làm chúng ngừng ăn và chết sau đó.

Thuốc trừ sâu sinh học từ vi khuẩn Bt được coi là một loại thuốc chủ lực trong phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và thực hành nông nghiệp tốt (GAP) ở nước ta.
 Quy trình sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ vi khuẩn Bt như sau: 
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III. CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC   

        1. Phương thức tác động


 Phương thức tác động của các loại thuốc trừ sâu sinh học rất đa dạng: 

 - Các thuốc vi sinh trừ sâu như Bt, virus NPV chỉ tác dụng qua đường vị độc


 - Các nấm ký sinh Beauveria, Metarhizium thì tác động qua đường tiếp xúc


 - Thuốc trừ sâu thảo mộc và nhóm độc tố thì tác động qua cả 2 con đường là tiếp xúc và vị độc


- Ngoài ra các chất thảo mộc còn có khả năng xua đuổi và xông hơi nhẹ. Khả năng nội hấp rất ít, riêng nhóm kháng sinh trừ bệnh có thể nội hấp vào cây.

        2. Cơ chế tác dụng của thuốc sâu sinh học

         Các thuốc sinh học trừ sâu chủ yếu là tác động lên hệ thần kinh. Ngoài ra còn tác động lên hệ hô hấp ( dầu thực vật), hệ thống tiêu hóa ( thuốc trừ sâu Bt), tác động xua đuổi ( thuốc thảo mộc, dầu thực vật)

        Các chế phẩm nấm trừ sâu sống ký sinh bằng chất dinh dưỡng trong cơ thể sâu.

        Đối với các loại thuốc sinh học trừ bệnh, có 2 tác động chủ yếu là kháng sinh và kích thích hoạt động của hệ thống kháng bệnh trong cây.

        Các chất kháng sinh phòng trừ vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng tương đối nhiều như các chất: Streptomycin, Kasugamycin, Subtilis, Ningnamycin, Polyoxin, Tetramycin,Gentamycin, Validamycin…

        Cơ chế tăng cường hoạt động của hệ thống miễn dịch của cây trồng hiện đang được chú ý phát triển mạnh. Trong cây có một hệ thống các men ( emzyme) làm nhiệm vụ giúp cây đề kháng lại với các tác nhân gây bệnh.

       Hệ thống kháng bệnh là một trong những yếu tố có tính chất quyết định đối với đời sống của cây. Hiện nay có nhiều chất sinh học tác động theo cơ chế này như: axit humic, các hợp chất chitosan, phenol, axit salicylic …
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       Thuốc sinh học phòng trừ tuyến trùng gây bệnh cho cây có các chất Chitosan và Cytokinin. Các chất này có tác dụng làm phân tán tuyến trùng ra xa vùng rễ cây, hạn chế sự sinh trưởng và phát triển của tuyến trùng trong đất.
Hình 6: Cơ chế tác dụng của thuốc trừ sâu sinh học là tác dụng lên hệ thần kinh, hô hấp và tiêu hóa của sâu bệnh
         3. Hiệu lực phòng trừ


Các loại thuốc trừ sâu sinh học tác động lên hệ thần kinh và hô hấp thường hiệu quả nhanh, sau nhiễm thuốc thời gian ngắn sâu đã chết, tương tự như các thuốc hóa học khác, điển hình là nhóm Avermectin và các thuốc thảo mộc


Các thuốc tác động lên hệ tiêu hóa ( vi khuẩn Bt) và các nấm ký sinh biểu hiện hiệu quả chậm hơn, thường là sau vài ngày mới thấy.


Dù tác động qua con đường nào và với cơ chế như thế nào thì nói chung sau khi sâu nhiễm thuốc chỉ vài giờ là sâu có biểu hiện yếu đuối, hoạt động chậm chạp, sức ăn phá kém. Như vậy, thực chất đã hạn chế được tác hại, chỉ chờ thời gian ngắn nữa là sâu chết hẳn


Các loại thuốc kháng sinh trừ bệnh thể hiện hiệu quả nhanh. Thuốc tác động theo cơ chế kích thích hệ miễn dịch kháng thể thường biểu hiện chậm và kém dài và phải dùng sớm, dùng liên tục nhiều lần mới có hiệu quả rõ rang


Thời gian duy trì hiệu lực của thuốc trừ sâu sinh học có khác nhau. Các nhóm thảo mộc, độc tố và kháng sinh dễ bị tác động bởi điều kiện môi trường nên thời gian duy trì hiệu lực ngắn. Sau khi phun thuốc sinh học lên cây trông điều kiện bình thường, không bị mưa rửa trôi, các thuốc này chỉ giữ hiệu lực phòng trừ sâu bệnh tối đa không quá 12h, hiệu lực nhanh nhưng cũng mau giảm, cần được sử dụng đúng lúc.


Các thuốc trừ sâu nhóm vi sinh ( vi khuẩn, nấm và virus) thời gian hiệu lực kéo dài nếu gặp điều kiện môi trường thích hợp. Thậm chí các vi sinh vật này có thể lây lan bệnh cho sâu và tiếp tục phát triển tích lũy trong tự nhiên, góp phần hạn chế sự phát sinh tác hại của sâu bệnh trong một thời gian dài.


Việc sử dụng chế phẩm nấm ký sinh như: Beauveria, Metarhizium và nấm Trichoderma … làm tăng lượng thiên địch ký sinh, giữ gìn sự cân bằng sinh thái đồng ruộng theo hướng có lợi.
 IV. MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG 
         1. Nhóm thuốc trừ sâu từ vi nấm

Hiện nay, có 2 loại vi nấm thông dụng là Beauveria bassiana (nấm trắng) và Metarhium anisopliae (nấm xanh) được sử dụng cho mục đích diệt trừ côn trùng gây hại cây trồng. Chúng xâm nhập trực tiếp vào biểu bì côn trùng, tiết enzyme phá vỡ chitin và protein ở biểu bì, vào khoang cơ thể, sản sinh ra các chất chuyển hóa, làm sâu chết nhanh chóng.

· Nấm Beauveria bassiana hay ký sinh trên cơ thể sâu non bộ cánh vảy, dùng phòng trừ sâu đục thân lúa, ngô; sâu xanh da láng cà chua; bọ xít, rầy nâu lúa; sâu róm thông; châu chấu, rầy lưng trắng, sâu đo đay, nhện vàng, nhện đỏ, ...

· Nấm Metarhium anisopliae có khả năng ký sinh trên nhiều loài côn trùng gây hại thuộc bộ cánh vảy, cánh cứng, cánh phấn, ..., trừ rầy, bọ xít trên lúa và cây ăn quả đạt hiệu quả rất cao.
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      Hình 7: Một số chế phẩm sinh học phòng trừ sâu từ vi nấm

        2. Nhóm thuốc trừ sâu chứa kháng sinh từ xạ khuẩn

Một số loại kháng sinh như Avermectin, Abamectin, Emamectin, Methylamine Avermectin, Spinosad và Spinetoram được sản xuất chủ yếu từ xạ khuẩn Streptomycin avermitilis và Saccharopolyspora spinosa, có khả năng diệt trừ côn trùng thông qua tiếp xúc và vị độc, có thể nội hấp.


Tại Việt Nam hiện nay, sản xuất phổ biến hơn là nhóm thuốc Abamectin và Emamectin từ Streptomycin avermitilis, phòng trừ được nhiều loài sâu miệng nhai, miệng chích hút thuộc các bộ cánh vảy, hai cánh, cánh đều (như sâu vẽ bùa, đục thân, quả,...) và nhện.
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 Hình 8: Một số sản phẩm trừ sâu uy tín chứa kháng sinh từ xạ khuẩn

3. Nhóm thuốc trừ sâu từ virus

Có nhiều nhóm virus có khả năng gây bệnh cho côn trùng như nhóm Baculovirus, nhóm virus tế bào chất (CPV), nhóm Entomopox virus (EV), ... Tuy nhiên, ở Việt Nam, nuclear polyhedrosis virus (NPV) - virus nhân đa diện thuộc nhóm Baculovirus đã được lựa chọn để sản xuất thuốc trừ sâu. Virus xâm nhập vào ruột côn trùng thông qua thức ăn, sau đó tác động vào hạch tế bào ruột giữa, phá hủy toàn bộ chức năng ruột. NPV được sử dụng trừ sâu xanh hại bông, thuốc lá; sâu đo hại đay; sâu róm hại thông, ...


Virus có tính đặc hiệu và độc tính cao, phổ tác dụng hẹp (khả năng tác dụng đến các loài khác ngoài vật chủ rất thấp), không để lại dư lượng độc trên rau quả, tuổi thọ sản phẩm dài (vài năm), tuy nhiên giá thành còn cao, khó tồn lưu trong môi trường.
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Hình 9: Sâu nuôi chứa virus bên trong, sau khi đưa ra môi trường
 sẽ tiêu diệt sâu đồng loại


4. Nhóm thuốc trừ sâu từ tuyến trùng

Tuyến trùng - nematodes - là một nhóm động vật không xương sống, đa bào, có kích thước hiển vi (mắt thường không thể nhìn thấy). Tuyến trùng rất đa dạng về thành phần loài, hệ sinh thái cũng như số lượng cá thể. Cứ 10 động vật đa bào thì có tới 8-9 là tuyến trùng. Tuyến trùng phân tán và tấn công côn trùng ngay khi vào đất bằng cách xâm nhập trực tiếp vào cơ thể côn trùng hoặc qua đường thức ăn, lỗ thở và hậu môn côn trùng. Ở trong ruột côn trùng, chúng chui qua vách ruột, đi vào hệ tuần hoàn, tại đây, truyến trùng sinh trưởng và phát triển khá nhanh, gây chết cho côn trùng trong 1-2 ngày.


Các chuyên gia đã sử dụng hai loại công nghệ là invivo (dùng côn trùng sống, cụ thể là ngài sáp, để nhân nuôi tuyến trùng hữu ích) và công nghệ invitro (dùng môi trường nhân tạo và thiết bị nhân nuôi). Công nghệ invivo đơn giản hơn nhưng mất nhiều thời gian hơn. Trong khi đó, công nghệ invitro thì lại nhanh hơn, có thể sản xuất một mẻ 45 kg sinh khối mỗi tháng.

Tại Việt Nam, kể từ năm 1999, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã bắt đầu sản xuất chế phẩm sinh học tuyến trùng. Cho tới nay, đã sản xuất được bảy chế phẩm trong đó một chế phẩm được sản xuất từ tuyến trùng nhập nội và sáu chế phẩm sử dụng sáu chủng tuyến trùng bản địa. Kết quả thử nghiệm cho thấy những chế phẩm này có thể diệt được gần 30 loài sâu hại khác nhau. Thử nghiệm trên quy mô 1-2 ha cho thấy các chế phẩm diệt được sâu keo da láng hại nho ở Ninh Thuận (tỷ lệ sâu chết là 70%), sâu xám hại thuốc lá ở Ba Vì (85-90%), bọ hung đen hại mía ở Thanh Hóa (50-65%). Hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã chuyển giao công nghệ sản xuất cho Ninh Thuận ở quy mô một xưởng sản xuất nhỏ và tiếp tục chuyển giao cho một số nơi khác...
       5. Thuốc trừ sâu thảo mộc

Trong các loại thuốc trừ sâu sinh học thì thuốc trừ sâu thảo mộc sử dụng các chất độc có trong cây cỏ hoặc dầu thực vật để diệt trừ sâu hại. Sản phẩm này không ảnh hưởng tới sức khỏe con người trong quá trình sử dụng.

         Thành phần: 
· Neem: Neem được sử dụng để giúp cây khỏe mạnh và phòng ngừa sâu tự nhiên.

· Tinh dầu tỏi, ớt: Đây là những nguyên liệu làm thuốc trừ sâu lý tưởng cho cây trồng.

· Dầu khoáng: Thuốc trừ sâu hữu cơ được làm từ dầu khoáng hoạt động tốt trong việc khử côn trùng và trứng của côn trùng.

· Cúc Hoa Trà: Có chứa một số chất thâm nhập vào hệ thần kinh của côn trùng khiến chúng không di chuyển được.

· Tinh dầu sả: Phòng ngừa nhện đỏ, nhện vàng, bọ nhảy, rệp, sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy hại rau, bọ trĩ,…
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            H10: Thuốc trừ sâu bọ Bio Neem chứa dầu neem của ROSAVA Việt Nam
          V. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG CÁC LOẠI THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC 

              - Nên phun thuốc trừ sâu sinh học vào chiều tối, tránh hiện tượng gây cháy lá cây

     - Pha thuốc trừ sâu sinh học theo đúng tỷ lệ được chỉ định trên bao bì, tuyệt đối không lạm dụng. 

     - Nên phun thuốc ngay khi sâu còn non hoặc ở dạng ấu trùng. Bởi lúc này khả năng kháng thuốc của sâu bệnh kém nên có thể mang lại hiệu quả tối ưu, diệt trừ sâu bệnh nhanh chóng.

     - Lựa chọn thời điểm phun các loại thuốc trừ sâu sinh học vào chiều tối, khi thời tiết râm mát, tránh hiện tượng gây cháy lá cây.

     -Tuyệt đối không được tự ý kết hợp thuốc trừ sâu cùng các thành phần, nguyên liệu khác. Vì nếu bạn không có kiến thức thì sẽ làm giảm hiệu quả, ảnh hưởng đến cơ chế hoạt động của thuốc.

     - Khi phun cần chú ý và đảm bảo thuốc bám đều trên các mặt lá và toàn bộ thân cây, các ngóc ngách. Bằng cách sử dụng bình phun thuốc bằng điện.

      - Mang đầy đủ đồ bảo hộ trong quá trình phun thuốc bao gồm khẩu trang, găng tay, quần áo dày. Phun xong cần thay đồ và tắm rửa sạch sẽ.
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H10: Mang đầy đủ đồ bảo hộ trong quá trình phun thuốc trừ sâu nói chung và  thuốc trừ sâu sinh học nói riêng
VI. PHƯƠNG PHÁP TỰ SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC 
- Bà con thường cắt nhỏ, nghiền nát rồi cho vào ngâm rượu, cồn hoặc đun sôi hoặc chiết ép lấy dung dịch. Sử dụng phương pháp nào đều được, mục đích lớn nhất để chiết tách ra được hàm lượng hoạt chất đậm đặc nhất và phù hợp nhất với điều kiện sản xuất của gia đình.
- Bí quyết để làm ra được loại thuốc trừ sâu sinh học hoạt lực cao đó chính là phải nghiền nát nhuyễn được nguyên liệu để các hợp chất có trong thân, lá, rễ, củ… nhanh chóng hòa tan vào dung môi. Nếu sản xuất lượng lớn thuốc trừ sâu sinh học, việc nghiền nát nhuyễn, băm nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn và tốn công sức hơn.Bà con nên sử dụng các thiết bị, máy móc hỗ trợ công đoạn băm nghiền thủ công. Một trong những thiết bị được đánh giá là phù hợp nhất hỗ trợ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học đó chính là máy băm nghiền đa năng 3A.

  - Thiết bị được tích hợp 3 tính năng chính là: băm nhỏ thân cây, cỏ; nghiền nát nhuyễn rau cỏ, cua ốc… và nghiền bột ngũ cốc. Nhờ đó, bà con có thể tận dụng thiết bị này để sản xuất thuốc sâu sinh học cũng như chế biến thức ăn chăn nuôi, gia tăng thu nhập.Máy có năng suất băm nghiền lớn, đáp ứng đủ nhu cầu băm nghiền nguyên liệu để tự chế thuốc sâu số lượng lớn và giúp bà con tránh tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết ra của một số loại nguyên liệu bào chế, ngăn ngừa tình trạng ngứa da, bỏng, rát không đáng có.
VII. PHƯƠNG PHÁP TỰ SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC 

7.1 Thuốc sâu sinh học từ tỏi, ớt, gừng và rượu
Nguyên liệu cần chuẩn bị: tỏi, ớt, gừng với khối lượng mỗi loại như nhau và rượu trắng. Tỉ lệ pha chế theo công thức: 1 kg tỏi + 1kg ớt tươi + 1 kg gừng tương ứng với 3 lít rượu. Sau khi đem gừng, tỏi, ớt nghiền nát nhuyễn. Thu dịch được nghiền nhuyễn và đổ vào chum, bể ngâm. Đổ tiếp rượu đã chuẩn bị vào chum rồi bịt thật kín và để ở nơi khô ráo thoáng mát. Mục đích của việc bịt kín là ngăn ngừa rượu bay hơi cũng như biến chất. Sau 15 ngày ủ, bà con có thể lấy hỗn hợp thuốc sâu ra pha loãng với nước và phun lên rau hoa màu. Tỉ lệ pha chế như sau: đổ 12 lít nước vào máy phun thuốc trừ sâu rồi đong 200ml nước cốt đã ủ vào. Dung dịch pha loãng phun đủ cho 1 sào Bắc Bộ (360 mét vuông). Hỗn hợp nước cốt chưa dùng tới cần đậy kín lại và bảo quản nơi khô ráo thoáng mát. Thời gian sử dụng khoảng 4 – 5 tháng. Thuốc trừ sâu được bào chế từ hỗn hợp tỏi, gừng, ớt, rượu phù hợp để phun phòng trừ và tiêu diệt sâu khoang, sâu tơ, bọ nhảy…Theo kinh nghiệm của một số nông hộ đã sử dụng, bà con phun đều đặn 1 lần/tuần sau khi rau hoa màu bén rễ và có từ 3 lá thật trở lên sẽ ngăn ngừa hoàn toàn các loài sâu đến cắn phá.

7.2. Thuốc sâu sinh học từ tỏi

Trong tỏi có chứa họa chất, kháng sinh tự nhiên để tiêu diệt nấm và một số loại sâu bệnh hại như: bọ trĩ, rệp, kiến, mối, ruồi trắng, bọ cánh cứng, sâu bướm, ốc sên, sâu đục thân… Cách bào chế thuốc sâu từ tỏi khá đơn giản như sau

Bóc vỏ khoảng 3 củ tỏi to rồi nghiền nát nhuyễn hoặc giã nát nhuyễn rồi ngâm với 2 bát con nước trong 1 ngày. Sau đó lọc bỏ bã, pha loãng với 4 lít nước và phun lên rau màu. Lưu ý nhỏ khi phun thuốc trừ sâu từ tỏi đó là không nên bón phân hóa học trong khoảng thời gian phun để tránh làm giảm hoạt lực tiêu diệt mầm bệnh.

7.3. Thuốc sinh học từ vỏ trứng

Vỏ trứng được coi là cách phòng ngừa đơn giản và hữu hiệu để tiêu diệt các loại sâu thân mềm và ốc sên làm hại cây trồng. Ngoài ra, vỏ trứng còn được coi là nguồn phân bón hữu cơ bổ sung khoáng chất thiết yếu làm màu mỡ đất.

Cách làm vô cùng đơn giản, chỉ cần thu lượm vỏ trứng rồi nghiền nát, những mảnh vỏ trứng nhỏ sắc cạnh sẽ trở thành “lưỡi dao” tự nhiên cắt đứt thân các con sâu nhỏ. Rắc 2 lần/tháng xung quanh gốc cây và trộn vào phân bón lót trước khi trồng để tăng hiệu quả.

7.4. Thuốc sâu sinh học từ hành tăm

Thuốc trừ sâu sinh học từ hành tăm có khả năng ngăn ngừa nhiều loại nấm bệnh như: úng nước, bệnh tàn rụi muộn, bệnh đốm lá. Ngoài ra, loại thuốc này thường được phun đều đặn để phòng ngừa các loài chuột, sâu, bọ, nấm bệnh làm hại cây trồng.Cách bào chế như sau: nghiền nát nhuyễn hành tăm rồi pha với nước sạch theo tỉ lệ, cứ 1 lạng hành tăm hòa cùng 1 lít nước rồi ủ kín trong vòng 1 tuần. Hòa loãng nước cốt hành tăm với nước theo tỉ lệ 1:4 trước khi phun lên cây trồng.

7.5. Thuốc trừ sâu sinh học làm từ ớt

Vị cay của ớt khiến các loại côn trùng cắn phá cây trồng tránh xa và giúp tiêu diệt một số loại nấm và vi khuẩn gây bệnh.
Hướng dẫn thực hiện: nghiền nát nhuyễn cả quả ớt rồi hòa với nước theo tỉ lệ 100g ớt tươi tương ứng 1 lít nước và ủ kín trong 1 ngày. Lọc lấy nước cốt và pha loãng bằng nước sạch theo tỉ lệ 1:5 và phun lên cây trồng.
  C.   KẾT LUẬN 
           1. Kết luận 


 Như chúng ta đã biết, các thuốc trừ sâu hóa học có ưu điểm rõ rệt là hiệu quả diệt sâu nhanh nhưng có nhược điểm lớn là có độ độc cao với người và các động vật có ích (trong đó có các loài thiên địch), gây ô nhiễm môi trường. 

Vì vậy, do yêu cầu bảo vệ sức khỏe con người và sự trong sạch của môi trường, các thuốc trừ sâu hóa học cần được hạn chế sử dụng dần và thay vào đó là các thuốc trừ sâu sinh học. Ưu điểm nổi bật nhất của thuốc trừ sâu sinh học là gần như không độc với người và mau phân hủy trong tự nhiên, ít để lại dư lượng độc trên nông sản và có thời gian cách ly ngắn nên rất thích hợp sử dụng cho các nông sản yêu cầu có độ sạch cao như các loại rau, chè… Thêm nữa, nó ít độc với các loài thiên địch nên thuốc sinh học bảo vệ được sự cân bằng sinh học trong tự nhiên.        
2. Kiến nghị 

        - Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ hơn nữa hoạt động nghiên cứu và triển khai các sản phẩm thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học. 
       - Có chính sách hỗ trợ và ưu đãi các doanh nghiệp đầu tư khai thác các nguồn nguyên liệu tái tạo từ thiên nhiên, nhất là các nguồn mà Việt Nam có lợi thế như các loại dầu béo, tinh dầu, thảo mộc… để sản xuất thuốc BVTV sinh học. 
        - Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kiến thức cho người dân. Tăng cường xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc sinh học.
       
3. Lời cảm ơn
     Em xin chân thành cảm ơn TS. Hoàng Vĩnh Phú đã tận tình dạy những kiến thức cơ bản và nâng cao của bộ môn Công nghệ Sinh học. Sự nghiêm túc nhiệt tình trong giảng dạy của thầy đã truyền cảm hứng học tập cho chúng em. Em thay mặt lớp học viên K29 LL& PPDH Sinh học cảm ơn Thầy giáo đã giúp đỡ các em trong quá trình học tập bộ môn Công nghệ Sinh học để hoàn thành tiểu luận kết thúc bộ môn. 

     Trân trọng!         
                                                                                     Ngày 05 tháng 9 năm 2021
              Học viên
                                                                                   Nguyễn Thị Hồng Vinh
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